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VUI HỌC THÁNH KINH 44A

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG A

TRUYỀN TIN

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 44A

[image: image27.png]



( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 1,30-31 :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
II.  TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 44A 

TRUYỀN TIN

01. Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành nào? (Lc 1,26-38)


a. Caphácnaum




b. Giêrusalem


c. Nadarét 

d. Bêtania

02. Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra : (Lc 1,26-38)


a. Samuen





b. Gioan

c. Giêsu 

d. Môsê

03. Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai ?


a. Vua Hêrôđê




b. Vua Arêta


c. Vua Đavít  

 


d. Vua Salem 

04. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria của :  

a. Ông Giuse


b. Bà Êlisabét


c. Sứ thần Raphaen


d. Sứ thần Gáprien 

05. “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà.”


a. Đức Giêsu

  


b. Thánh Thần  


c. Thiên Chúa

  


d. Ngôn sứ Êlia

06. Khi sứ thần Gáprien chào Đức Maria : “Mừng vui lên ”. Nghe lời ấy, Đức Maria rất :


a. Sợ hãi







b. Bối rối  

c. Lo âu







d. Mừng rỡ

07. Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gáprien loan báo trẻ Giêsu sẽ trị vì nhà… … … đến muôn đời.


a. Giacóp  





b. Ápraham 


c. Đavít







d. Giuse

08. Lời đầu tiên sứ thần Gáprien nói với trinh nữ Maria :


a. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.  


b. “Kính chào bà, trinh nữ Maria”.


c. “Kính chào bà, người nữ được chúc phúc”.


d. “Mừng vui lên, người nữ được chúc phúc”.

09. Sứ thần Gáprien nói với Đức Maria : “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ 1 con trai và đặt tên là Giêsu, Người sẽ nên cao cả, và được gọi là… … ….”


a. Con Đấng Tối Cao  

b. Ngôi Hai Thiên Chúa


c. Đấng Cứu Thế


d. Đấng Mêsia.

10. Đức Maria thưa với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, … … … .”


a. xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.   


b. Xin hãy làm mọi sự theo ý Ngài.


c. Xin đón nhận tất cả mọi việc như Thánh ý Ngài.


d. Xin cho ý Chúa được thể hiện.
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III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 44A 

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 07
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"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, 

và quyền năng Đấng Tối Cao
 sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, 
Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là 

Con Thiên Chúa.

Thánh Luca 1,35
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Ô CHỮ  GIÁNG SINH 07

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51 )

NHỮNG GỢI Ý 

01. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì? 

02. Mẹ Chúa Giêsu tên là gì?   

03. Nơi Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?

04. Cha của Gioan Tẩy giả, vị Tiền hô của Chúa tên là gì?   

05. Tới Bêlem, các nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và ai? 

06.  Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì?  

07. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi là gì?  

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa Giêsu . . .    nhũ hương và mộc dược.  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ là gì?
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IV. VUI HỌC THÁNH KINH 44A : THỬ TÀI 

A.
26. CÙNG  TÌM ( (  

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.

  DAXIPPORAAN

UNMINCANA

DIRAKHENNA  

DATIAXAMY

ONVATTINE

ENSOVANY

OMNAOMITI

Gợi ý : 

Trong dãy từ này có nhân vật RAKHEN

Thiên Chúa

chống lại kẻ kiêu ngạo,

nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường
Gc 4:6

B.
27. ĐIỂM GIỐNG NHAU  (  (
Những từ dưới đây có điểm gì chung ?

KHITKIGIA

AUGUTTO 

BATOLOMEO

EUTYKHO

BASABA

POROKHORO

ONEXIPHORO

Từ nào không phù hợp với nhóm trên.

ACKHIPPO

CORITPO

PHILATO

MANKI

Đức tin không hành động

là đức tin chết.

Gc 3,8

V. VUI HỌC THÁNH KINH 44A : CÂN NÃO 

A.
44. VÒNG TRÒN ĐÔI  3 (  (
Trong vòng tròn này là 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào ?
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B. 44.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  (  (
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
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Gợi ý : 

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ  E, C, A & B

LỜI GIẢI
VUI HỌC THÁNH KINH 44A

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG A
I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 44A

( Chủ đề của hình ảnh :

Truyền Tin

( Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 1,30-31 :

 Sứ thần liền nói : 

"Thưa bà Maria,

 xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.

 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 

và đặt tên là Giêsu”.

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 44A

TRUYỀN TIN

01. c. Nadarét (Lc 1,26-38)

02. c. Giêsu (Lc 1,26-38)

03. c. Vua Đavít (Lc 1,26-38)


 

04. d. Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)

05. b. Thánh Thần (Lc 1,26-38)

06. b. Bối rối (Lc 1,26-38)

07. a. Giacóp (Lc 1,26-38)




08. a. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)

09. a. Con Đấng Tối Cao (Lc 1,31-32)

10. a. xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,38)

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 44A 

01.Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

02. Mẹ MARIA Lc 2,1-27
03. BÊLEM Mt 2,1
04. Tư tế DACARIA Lc 1,5...
05. HÀI NHI Mt 2,1-12
06. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
07. GIÊSU Lc 2,1-28
08. VÀNG Mt 2,1-12
Hàng dọc : EMMANUEN

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 44A : THỬ TÀI 

A.
26. CÙNG  TÌM ( (  

Lời giải : Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.

XIPPORA, MINCA, RAKHEN

TIAXA, VATTI, SOVA, NAOMI

B.
27. ĐIỂM GIỐNG NHAU  (  (
Lời giải : PHILATO

Tất cả những từ đều chứa 2 mẫu tự liên tiếp nhau theo trật tự Alphabet đảo ngược. Vd : basaBA …

V. VUI HỌC THÁNH KINH 44A : CÂN NÃO 

A.
44. VÒNG TRÒN ĐÔI  3 (  (
Lời giải: 

Vua ACKHELAO





Ông ENGIAKIM

 B.
44.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  (
	
	
	
	E
	
	
	U
	

	
	
	X
	
	A
	
	
	

	C
	
	
	A
	
	
	I
	

	
	
	
	
	
	N
	
	

	
	
	
	T
	
	
	M
	

	A
	
	
	O
	
	
	
	

	
	B
	
	
	A
	
	
	

	
	
	O
	
	
	
	
	T


Lời giải:

ÊXAU, 

CAIN,


AMỐT, 

BÔÁT
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VUI HỌC THÁNH KINH 45A

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG A

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 45A
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( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Mát thêu 3,1-2 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 45A 

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

01. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét :


a. Tư tế Aharon  




b. Tư tế Xađốc


c. Tư tế Dacaria




d. Tư tế Lêvi

02.
 Thời vua Do thái cai trị miền Giuđê khi sứ thần Gáprien truyền tin cho tư tế Dacaria 


a. Vua Atêra


b. Vua Hêrôđê Acrippa


c. Vua Hêrôđê Antipa


d. Vua Hêrôđê Cả  

03.
 Miền đất, nơi sứ thần Gáprien hiên ra với tư tế Dacaria :


a. Miền Samaria




b. Miền Giuđê  

c. Miền Galilê




d. Miền Thập tỉnh

04.
 Sứ thần Gáprien loan báo với tư tế Dacaria, vợ ông sẽ sinh con trai. Và tên con trẻ được đặt là :


a. Samuen





b. Gioan  


c. Giêsu






d. Dacaria

05.
 Đây là những thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến :


a. Rượu lạt  





b. Châu chấu


c. Thịt chiên





d. Mật ong

06.
 Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị :


a. Câm  






b. Mù


c. Bỏ đói






d. Giam tù

07.
 Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của :


a. Ngôn sứ Môsê


b. Ngôn sứ Êlia  

c. Tư tế Aharon


d. Thượng tế Menkixêđê

08.
Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả :


a. Bà Êlisabét  



b. Bà Êliseva


c. Bà Bátseva 





d. Bà Anna

09.
Sứ thần của Chúa nói nói ông Dacaria : “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Êlisabét, vợ ông, sẽ sinh cho ông 1 đứa con trai, và… … …  ”


a. Ông phải đặt tên cho nó là Gioan.   


b. Ông phải hiến dâng nó cho Thiên Chúa.


c. Ông phải tạ ơn cho Thiên Chúa.


d. Ông phải làm lễ cắt bì cho nó.

10.
 Vì không tin nên sứ thần Gáprien nói : “Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời … … .”


a. Sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.  


b. Sẽ được thực hiện.


c. Đã được tiên báo.


d. Đã được Thiên Chúa linh ứng.

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 45A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 10
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Ô CHỮ GIÁNG SINH 10

 ( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51  - Ga 1,1-18)

NHỮNG GỢI Ý 

01. Đức Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, Người sẽ trị vì nhà … … … đến muôn đời”. 

02. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi là gì? 

03. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh. 

04. Tới Bêlem, các nhà chiêm tinh nhìn thấy thân mẫu là bà Maria và ai?

05. Theo thánh Gioan: “… … … đã trở thành xác phàm”. 

06.  Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì?  

07. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì?  

08. “Vinh danh … … …  trên trời,


Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. 

09. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa?  

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 45A : THỬ TÀI
A.
28. XẾP TỪ THEO NHÓM ( (
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định

BAGIESU

DENA

EVA

DEMA

LEVI

ELIEDE

NICODEMO

RESA

SIMEON

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.

NOE

REBECA

MARIA

GIOAN

B.
29. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ( (
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự lôgic nhất định.

EIGTER

AIGPOC

NAXNOM

MASNOS

AHPOLO

AHANOR

MISNOE

Gợi ý : 
Trong những từ này có 

nhân vật SIMEON
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V. VUI HỌC THÁNH KINH 45A : CÂN NÃO 

A.
45. NGÔI SAO  1 (  (
Với mẫu tự trung tâm của ngôi sao, bạn hãy chọn 1 mẫu tự trong mỗi ô và kết hợp chúng với nhau để tạo nên những nhân vật theo chiều xuôi hoặc ngược kim đồng hồ. Các mẫu tự này phải liền kề nhau không được cách quãng.

[image: image34.png]
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Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.
Mt 21,42
B.
45.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  (  (
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

[image: image8.jpg]A
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Gợi ý : 

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ  R, P, T & G

LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 45A

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG A

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 45A

( Chủ đề của hình ảnh :

Thánh Gioan Tiền Hô
( Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Mát thêu 3,1-2 :

“Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng 

trong hoang địa miền Giuđê rằng:

"Anh em hãy sám hối, 

vì Nước Trời đã đến gần."

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 45A 

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

01. a. Tư tế Aharon (Lc 1,5-25)



02.
 d. Vua Hêrôđê Cả (Lc 1,5-25)

03.
b. Miền Giuđê (Lc 1,5-25)
04.
b. Gioan (Lc 1,5-25)

05.
 a. Rượu lạt (Lc 1,5-25)




06.
 a. Câm (Lc 1,5-25)





07.
 b. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)
08.
a. Bà Êlisabét 
(Lc 1,5-25)



09.
a. Ông phải đặt tên cho nó là Gioan.(Lc 1,5-25)

10.
 a. Sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1,5-25)

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 45A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 10

01. GIACÓP Lc 1,26…
02. GIÊSU Lc 2,1-28
03. BẢO TRÁP Mt 2,1-12
04. HÀI NHI Mt 2,1-12
05. NGÔI LỜI Ga 1,1...
06. Ông  GIUSE Mt 1,18-24
07. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

08. THIÊN CHÚA Lc 2,1-20
09. SỨ THẦN (Lc 2,13) 

Hàng dọc : GIÁNG SINH
IV. VUI HỌC THÁNH KINH 45A : THỬ TÀI

A.
28. XẾP TỪ THEO NHÓM ( (
Lời giải : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  3 của các nhân vật từ cuối lên là E. Nhân vật được chọn là REBECA.

B.
29. PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  ( (
Lời giải : Ta tách những từ này làm 2 phần bằng nhau rồi đảo những mẫu tự ở vị trí thứ 1 với 3 và vị trí 4 với 6.

GIERET, GIACOP, XANMON, SAMSON, PHAOLO, AHARON, SIMEON

V. VUI HỌC THÁNH KINH 45A : CÂN NÃO 

A.
45. NGÔI SAO  1 (  (
Lời giải: GIESU – GIUSE – GIESE – GIOAN – GIOEN – GIOAN – GIOEN – GIUDA – GIOANNA – GIANNE – GIANNAI – GAIO - GIONA – GIOP – GIAIA 

B.
45.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  (
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Lời giải: 

RUPHÔ, 

PHÊRÔ,

GIAIA, 

TÊRÁC
VUI HỌC THÁNH KINH 46A

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 46A
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( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Em hãy viết lại câu TM thánh Luca 2,10-11 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 46A 

01.
Người chị họ của Đức Maria là :


a. Bà Susanna





b. Bà Êliseva


c. Bà Êlisabét  


d. Bà Anna

02.
Thời gian Đức Maria lưu lại với bà Êlisabét :


a. 1 tháng






b. 3 tháng  


c. 6 tháng






d. 9 tháng

03.
Khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét liền nói : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang … … .”


 a. cũng được chúc phúc.

 
b. chính thật là Con Thiên Chúa.

 
c. là Đấng Kitô.


 d. là người mà toàn dân Ítraen đang mong đợi

04.
 Đức Maria nói : 

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng,

Vì Thiên Chúa,… … … .”


a. Đấng cứu độ tôi. 


b. Đã nhớ đến tôi.


c. Đã thực hiện nơi tôi những điều trọng đại.


d. Đã ban nhiều ân sủng cho tôi.

05.
Đức Maria nói :

“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của dư đầy,

Người giàu có, … … … .”


a. lại bị đuổi về tay trắng.


b. bị ném vào lửa đời đời.


c. trở thành người tay trắng.


d. sẽ chịu nhiều khổ đau.

06.
Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét.


a. Dacaria






b. Gioan  

c. Samuen






d. Giêsu

07.
Sau khi sinh được bao ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ ?


a. 6 ngày







b. 7 ngày


c. 8 ngày   






d. 9 ngày

08.
Khi đặt tên cho đứa bé là Gioan, tư tế Dacaria liền … … …


a. vui mừng hớn hở


b. bắt tay với mọi người


c. nói được  


d. vào đền thờ cầu nguyện tạ ơn.

09.
Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :

“Chúc tụng Đức Chúa là… … … ,

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.


a. Thiên Chúa Ítraen.  

b. Thiên Chúa chúng con.


c. Thiên Chúa của cha ông chúng con.


d. Thiên Chúa của tổ phụ chúng con.

10.
Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, 

liền nói :

 “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho … … … tự chốn cao vời viếng thăm ta,

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tử thần,

Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.


a. Vầng Đông  


b. Mặt trời


c. Ngôi Hai Con Chúa

d. Đấng Cứu Chuộc

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 46A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 06
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Ô CHỮ  GIÁNG SINH 06 

( x.Mt 1,1-2,3  -  Lc 1,1- 2,51)

NHỮNG GỢI Ý 

01. Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?  

02. Cha nuôi của Chúa Giêsu tên là gì?

03. Vị tiền hô của Đấng Cứu Thế tên là gì?

04. Tên mà ông Giuse đặt cho Hài Nhi là gì?

05. Nơi Chúa Giêsu sinh ra là đâu?

06. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?

07. Mẹ Chúa Giêsu tên là gì?  

08. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Chúa

 Giêsu  ...  ... ...  nhũ hương và mộc dược.

09. “Người sẽ ngự xuống trên Bà” là ai?

10. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả, vị tiền hô 



của Chúa tên là gì? 

11. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì?

12. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

13. Sứ thần đã báo cho những ai đầu tiên đến để thờ lạy Hài Nhi?  

14. Đây là những người từ phương Đông 



đến bái lạy Hài Nhi? 

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 46A  THỬ TÀI
A.
30. CÙNG  TÌM ( (
Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.

OPUAT

AHAGANI

NOOCPATA

ANAOMITI

DELISABETAN

AKHUNDANI

ETIAXARA

Gợi ý : 
Trong dãy từ này có nhân vật HAGA

B.
31. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ( (
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều cùng 1 nhóm theo 1 nguyên tắc nào đó.

PHILETO

PORITCA

TEPHANO

GIOXECH

GAPRIEN

MONASE

GIOTHAM

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.


AUGUTTO


ABIATHA


TECXIO


SALOMON

V. VUI HỌC THÁNH KINH 46A : CÂN NÃO 

A.
46. VÒNG QUAY KỲ DIỆU  2 (  (
Bạn hãy đặt những mẫu tự đã cho vào những ô thích hợp trong mỗi góc để tạo ra 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào ?







  a
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  c


Gợi ý : 
Góc a : NIQO

Góc b : COIN

Góc c : DERI



Góc d : MOUI           
B.
46.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4  (  (
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là 1 nhân vật phụ nữ  trong Thánh Kinh gồm 5 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

	
	
	
	M
	
	
	
	

	P
	H
	
	
	
	A
	
	

	
	E
	
	B
	
	R
	
	

	
	
	L
	E
	A
	I
	
	I

	
	
	Y
	
	
	
	M
	

	
	
	
	N
	
	A
	
	

	
	
	D
	
	
	O
	
	

	A
	
	
	I
	
	
	
	


Gợi ý : 

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ  P, M, N & L

LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 46A

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 46A

( Chủ đề của hình ảnh :

Thiên Thần và Những Người Chăn Chiên

( Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 2,10-11 :

"Anh em đừng sợ. 

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, 

cũng là tin mừng cho toàn dân:

 Hôm nay, 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 46A 

01.
c. Bà Êlisabét 
(Lc 1,9-45)

02.
b. 3 tháng (Lc 1,39-45)

03.
a. cũng được chúc phúc. (Lc 1,42)

04.
 a. Đấng cứu độ tôi. (Lc 1,46-47)0

05.
a. lại bị đuổi về tay trắng. (Lc 1,51-53)

06.
b. Gioan (Lc 1,59-66)
07.
c. 8 ngày  (Lc 1,59-66)





08.
c. nói được (Lc 1,59-66)

09.
a. Thiên Chúa Ítraen. (Lc 1,67-79)
10.
a. Vầng Đông (Lc 1,78-79)

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 46A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 06

01. Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,1-20

02. Ông  GIUSE Mt 1,18-24

03. Thánh GIOAN Lc 1,5...
04. GIÊSU  Lc 2,1-28
05. BÊLEM Mt 2,1
06. Vua  HÊRÔĐÊ Mt 2,1-12

07. Mẹ MARIA Lc 2,1-27
08. VÀNG Mt 2,1-12
09. THÁNH THẦN Lc 1,26-38
10. Bà ÊLISABÉT Lc 1,5...
11. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

12.  Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1

13. CHĂN CHIÊN Lc 2,1
14. CHIÊM TINH Mt 2,1-12

Hàng dọc : NGÔI LỜI NHẬP THỂ

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 46A  THỬ TÀI

A.
30. CÙNG  TÌM (  (
Lời giải : Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.

PUA, HAGA, OOCPA, NAOMI

ELISABET, KHUNDA, TIAXA

B.
31. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ( (
Lời giải : Từ tiếp theo trong dãy từ đã cho là TECXIO, vì nó không có mẫu tự nào được lặp lại 2 lần.

V. VUI HỌC THÁNH KINH 46A : CÂN NÃO 

.

A.
 VÒNG QUAY KỲ DIỆU  2 (  (
Lời giải:  Ông NICODEMO




Tổng trấn QUIRINIO
B.
46. CHIA 1 THÀNH 4 * 4  (
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Lời giải:

PHÊBÊ, 

MARIA, 

NAÔMI, 
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VUI HỌC THÁNH KINH 47A

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA VỌNG A
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I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 47A
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( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Mátthêu 1,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 47A 

01.
 Theo Thánh sử Mátthêu, Người sinh ra ông Giuse, chồng của bà Maria là :


a. Ông Giuse


   


b. Ông Hêli


c. Ông Giacop  

   


d. Ông Dacaria

02.
Người đã thành hôn với Đức Maria :


a. Ông Giacop





b. Ông Giuse  


c. Ông Dacaria





d. Ông Gioan

03.
 “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo ?


a. Ngôn sứ Isaia  


b. Ngôn sứ Êdêkien


c. Ngôn sứ Mikha


d. Ngôn sứ Êlia

04.
“Thiên Chúa ở cùng chúng ta” có nghĩa là :


a. Emmanuen 
 




b. Giêsua


c. Giôsuê







d. Maranatha 

05.
Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Vua Hêrôđê Cả  


b. Vua Hêrôđê Antipa


c. Vua Philip


d. Vua Hêrôđê Acrippa

06.
Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Hoàng đế Augúttô  


b. Hoàng đế Cơlaudiô


c. Hoàng đế Tibêriô


d. Hoàng đế Xêda

07.
Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu. 


a. Các nhà chiêm tinh  


b. Các thầy tư tế


c. Những người chăn chiên


d. Các tiên tri

08.
Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra.


a. Nadarét






b. Bêlem  


c. Bêtania






d. Gôngôtha

09.
“Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo ? 


a. Ngôn sứ Isaia 


b. Ngôn sứ Êdêkien


c. Ngôn sứ Mikha  


d. Ngôn sứ Êlia

10.
Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra.


a. Tổng trấn Quiriniô  


b. Tổng trấn Philatô


c. Tổng trấn Phếttô


d. Tổng trấn Phêlích
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III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 47A 

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 04 
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NHỮNG GỢI Ý 

01.  “ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Nghĩa là … 

02. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria tên là gì?

03. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh tên là gì?

04. Nơi Chúa Giêsu sinh ra là đâu?

05. Cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì?

06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì?

07. Đức Giêsu cũng được gọi là … … … . 

08. Tên gọi của Con Đấng Tối Cao là gì?

09. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ nào?

10.  Hoàng đế Lamã lúc Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?

11.  Tổng trấn xứ Giuđê lúc Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?

12. Đức Maria mang thai nhờ quyền phép của ai ?

Hôm nay, 

một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đavít,

 Người là Đấng Kitô Đức Chúa.

Lc 2,11

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 47A  THỬ TÀI
A.
32. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ( (
GIACOP – IXAAC – ELIA – SAUN - UTDIGIA = GIESU

BARABA –EUNIKE-LADARO -ITMAEN-ARAM = BELIA

MONASE – AGABO -
?
 - DEVEN- AXA = MARIA
Nhân vật nào sau đây sẽ được điền vào ô có dấu chấm hỏi ở trong bảng trên.

RUT

ENGIAKIM

LAMEC

ABEN
B.
33. TỪ KHÁC BIỆT ( (
   Bạn hãy quan sát kỹ các từ dưới đây:

ADAM – LEVI

IXAAC – KHUDA

KHANOC – BILOAM

TIME – DORUXILA

NAAMAN – MICAEN

NACGAI – HERODE

ENOT – SALOMON

Cặp nhân vật nào khác biệt với những cặp đã cho.

Đức Giêsu Kitô vẫn là một,

hôm qua cũng như hôm nay,

và như vậy mãi đến muôn đời.

Dt 13, 8

V. VUI HỌC THÁNH KINH 47A : CÂN NÃO 

A.
47. NGÔI SAO ĐAVÍT  1 (  (
Với mẫu tự ở tâm, bạn có thể chọn bất kỳ mẫu tự nào ở những ô bên cạnh để tạo nên những nhân vật song mỗi từ chỉ được sử dụng 1 chữ trong mỗi ô. Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật ?


[image: image12.wmf] 


Chúa thương ai

thì mới sửa dạy kẻ ấy,

và có nhận ai làm con

thì Người mới cho roi cho vọt.

Dt 12,6

B.
47. TÌM NGƯỜI  QUA Ô  (  (  1

Đây là tên các nhân vật được xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào?
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Gợi ý : 

Trong Ô chữ này có nhân vật BATÔLÔMÊO

LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 47A

CHÚA NHẬT TUẦN 4 MÙA VỌNG A

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 47A

( Chủ đề của hình ảnh :

Hài Nhi

( Bạn hãy viết lại câu TM Thánh Mátthêu 1,23
Này đây, 

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,

 người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, 

nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 47A 

Tuần 4 Mùa Vọng A

01.
c. Ông Giacop (Mt 1,1-17)

   

02.
b. Ông Giuse (Mt 1,1-17)

03.
a. Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)

04.
a. Emmanuen 
(Mt 1,18-25)



05.
a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

06.
a. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

07.
a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)

08.
b. Bêlem (Mt 2,1-12)

09.
c. Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12) (Mikha 5,1)

10.
a. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 47A 

01.  EMMANUEN  Mt 1,23    

02.  Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

03.  Vua HÊRÔĐE Mt 2,1   

04.  BÊLEM Mt 2,1  

05.  Thánh GIUSE Mt 1,18-24

06.  Bà MARIA Mt 1,16


07.  KITÔ (Mt 1,1-17)      

08.  GIÊSU Lc 1,26-38

09.  Tiên tri MIKHA  5,1 (Mt 2,1-12)     

10.  Hoàng đế AUGÚTTÔ Lc 2,1  

11.  Tổng trấn QUIRINIÔ Lc 2,2   

12.  THÁNH THẦN Lc 1,26-38      

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 47A  THỬ TÀI

A.
32. ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP ( (
Lời giải : Nhân vật được lựa chọn là RUT, vì nếu ghép từng mẫu tự đầu tiên của mỗi từ theo hàng ngang lại với nhau sẽ tạo thành những nhân vật. Vd : GIESU, BELIA & MARIA.

B.
33. TỪ KHÁC BIỆT ( (
Lời giải : IXAAC – KHUDA. Ở cặp nhân vật này, mẫu tự cuối cùng của nhân vật trước không ở vị trí tiếp theo của mẫu tự đầu tiên nhân vật sau theo trật tự Alphabet đảo ngược như tất cả các dãy từ khác.

V. VUI HỌC THÁNH KINH 47A : CÂN NÃO 

A.
47. NGÔI SAO ĐAVÍT  1 (  (
Lời giải: 

ADO – ATDI – ANRE –

ACNI – ABEN – AMON – 

B.
47. TÌM NGƯỜI  QUA Ô  (
1  (
Lời giải:
Bạn hãy đọc các mẫu tự từ trên xuống dưới theo hàng dọc. Đó là những nhân vật bạn cần tìm. .

PƠRÍTKILA – BATÔLÔMÊÔ - 

MÁTTÍTGIA – AMMINADÁP 

PHILÍPPHÊ – PƠRÔKHÔRÔ – PHILÔLÔGÔ

[image: image47.jpg]



VUI HỌC THÁNH KINH 48A

LỄ GIÁNG SINH

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 48A
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( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 2,14:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 48A 

LỄ GIÁNG SINH
01.
Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Vua Hêrôđê Cả  


b. Vua Hêrôđê Antipa


c. Vua Philip


d. Vua Hêrôđê Acrippa

02.
Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Hoàng đế Augúttô  


b. Hoàng đế Cơlaudiô


c. Hoàng đế Tibêriô


d. Hoàng đế Xêda

03.
Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra.


a. Nadarét






b. Bêlem  


c. Bêtania






d. Gôngôtha

04.
Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra.


a. Tổng trấn Quiriniô  


b. Tổng trấn Philatô


c. Tổng trấn Phếttô


d. Tổng trấn Phêlích

05.
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người Chúa thương.” Những người hợp với các sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa :


a. Các thiên thần  


b. Các đạo sĩ


c. Các mục đồng


d. Người dân Bêlem

04.
Khi Hài nhi Giêsu sinh ra, muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế…  … ” 


a. Cho những ai được Chúa thương.


b. Cho mọi người trần ai.


c. Cho loài người Chúa thương. 


d. Cho người Chúa tuyển chọn.

07.
Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong … … …, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”


a. Thành vua Salômôn.


b. Thành Bêlem.


c. Nhà Giacóp. 


d. Thành vua Đavít.  

08.
Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, … … ….”


a. nằm trong máng cỏ.   


b. trong hang lừa bé nhỏ.


c. được bà Maria bồng ẵm.


d. nằm giữa bầy chiên lừa.

09. Sứ thần Gáprien nói : "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là gì?” Lc 1,36


a. Con Thiên Chúa Lc 1,36


b. Đấng Kitô


c. Đấng cứu chuộc loài người.


d.Con của loài người

10. Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua nào ?  


a. Vua Salem


b. Vua Đavít  


c. Vua Hêrôđê Cả 


d. Vua Hêrôđê Antipa

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 48A 

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 27
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NHỮNG GỢI Ý

01. “Người sẽ ngự xuống trên Bà” là ai?

02. Tổng trấn xứ Xyri, thời Chúa Giêsu sinh ra. 

03. Hoàng đế La mã thời Chúa Giêsu sinh ra. 

04. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

05. Mẹ Đức Giêsu. (( Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ?

06. Nơi bà Rakhen khóc thương con mình. (( Đức Giêsu cũng được gọi là… … …

07. Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ? (( Nơi Chúa Giêsu sinh ra.

08. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

09. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria.  

10. Theo thánh Gioan: “… … … đã trở thành xác phàm”. 

11. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  
12. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 48A : THỬ TÀI

A.
34. ALPHABET ( (
Bạn hãy sắp xếp những nhân vật dưới đây theo trật tự Alphabet.

GIEREMIA

GIOXECH

GIOXEP

GIAIA

GIESU

GIOP

GIOHOSAPHAT

GIOEN

GIOSUE

GIOTHAM


B.
35. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG (  (
Khi sắp chữ, người thợ đã bỏ quên 2 mẫu tư. Bạn hãy điền vào cho đủ để tạo ra các nhân vật.

ELIBET



SA

PORCA



TI

GIABE



      CO

BAGSU



IE

BERGIA



EC

XINKHE



TI

BATOMEO


OL


ACRPA



IP

XAPRA



HI

PECDE



XI

Gợi ý : 
Trong những từ này có 

nhân vật BATOLOMEO

Thân xác anh em 

là đền thờ Chúa Thánh Thần 
1 Cr 6, 13- 20.

V. VUI HỌC THÁNH KINH 48A : CÂN NÃO 

A.
48. NGÔI SAO  2 (  (
Với mẫu tự trung tâm của ngôi sao, bạn hãy chọn 1 mẫu tự trong mỗi ô và kết hợp chúng với nhau để tạo nên những nhân vật theo chiều xuôi hoặc ngược kim đồng hồ. Các mẫu tự này phải liền kề nhau không được cách quãng.


[image: image15.wmf] 


B.
48. NGUYÊN TẮC LOGÍC  (  (  2


Trong ô này là tên của 7 nhân vật được nói tới trong Tân Ước sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
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Gợi ý : 

Trong ô chữ này có nhân vật ANNA

LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 48A

LỄ GIÁNG SINH

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 48A

( Chủ đề của hình ảnh :

Chúa Giáng Sinh

( Bạnhãy viết lại câu TM thánh Luca 2,14:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Thánh Luca 2,14

II. TRẮC NGHIỆM VUI HỌC THÁNH KINH 48A 

Lễ Giáng Sinh

01.
a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

02.
a. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

03.
b. Bêlem (Mt 2,1-12)

04.
a. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

05.
a. Các thiên thần (Lc 2,1-20)

04.
c. Cho loài người Chúa thương. (Lc 2,1-20) 

07.
d. Thành vua Đavít. (Lc 2,1-20)

08.
a. nằm trong máng cỏ. (Lc 2,1-20) 

09. a. Con Thiên Chúa Lc 1,36

10. b. Vua Đavít (Lc 1,32)
III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 48A 

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 27

01. THÁNH THẦN  Lc 1,26-38    

02. Tổng trấn QUIRINIO Lc 2,1-20 

03. Hoàng đế AUGUTTÔ Lc 2,1  

04. MÁNG CỎ (Lc 2,1-20)   

05. Bà MARIA Mt 1,16 (( Bà RÚT (Mt 1,5) 
06. RAMA Mt 2,13... (( KITÔ Mt 1,1-17  

07. TÁM Lc 2,21  (( BÊLEM Mt 2,1 

08. Vua   HÊRÔĐÊ Mt 2,1
   
09. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26   

10. NGÔI LỜI Ga 1,1...   

11. BẢO TRÁP Mt 2,1-12   
12. SỨ THẦN (Lc 2,13)   
IV. VUI HỌC THÁNH KINH 48A : THỬ TÀI

A.
34. ALPHABET ( (
Lời giải : GIAIA, GIEREMIA, GIESU, GIOEN

GIOHOSAPHAT, GIOP, GIOSUE

GIOTHAM, GIOXECH, GIOXEP

B.
35. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG   (  (
Lời giải : Quan sát nhân vật đã cho, 2 mẫu tự được thêm vào ở vị trí thứ 3 & 4. Những nhân vật này là :

ELISABET, PORITCA, GIACOBE

BAGIESU, BERECGIA, XINTIKHE

BATOLOMEO, ACRIPPA

V. VUI HỌC THÁNH KINH 48A : CÂN NÃO 

A.
48. NGÔI SAO  2 (  (
Lời giải:  ELI – ENE – EVA – EVE - ELIA – ENOT- EXAU – ELISA – ELIMA – ELIHUT - ELISABET

B.
48. NGUYÊN TẮC LOGÍC   (  2


Lời giải: Bắt đầu từ ô vuông cuối cùng ở bên trái, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.

LAMEC – ISAIA – DAVIT – SALOMON –

NOE – MOSE - ANNA


VUI HỌC THÁNH KINH 49A

LỄ THÁNH GIA THẤT

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 49A


( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Mátthêu 2,23b :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. TRẮC NGHIỆM  VUI HỌC THÁNH KINH 49A 

LỄ THÁNH GIA THẤT

01.
Người đã tìm giết Hài Nhi Giêsu.


a. Hoàng đế Augúttô


b. Tổng trấn Philatô 


c. Vua Hêrôđê Cả  


d. Vua Hêrôđê Antipa

02.
Đất nước Hài Nhi Giêsu cùng gia đình lánh nạn.


a. Nước Ai Cập  


b. Nước Do Thái


c. Nước Ả Rập

 


d. Nước Libăng

03.
Theo luật dạy rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay … … … .


a. 1 cặp bồ câu non.  

b. 1 con dê béo.


c. 1 con chiên 1 tuổi.


d. 1 con chiên non.

04.
“Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Lời ngôn sứ :

 
a. Ngôn sứ Hôsê  

      


b. Ngôn sứ Isaia


c. Ngôn sứ Giêrêmia      


d. Ngôn sứ Êlia

05.
Người cai trị miền Giuđê sau khi vua Hêrôđê Cả băng hà :


a. Vua Hêrôđê Áckhêlao  

b. Vua Hêrôđê Antipa


c. Vua Philíp





d. Vua Ácrippa

06.
Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về :


a. Thành Giêrusalem 


b. Thành Caphácnaum


c. Thành Xiđôn


d. Thành Nadarét  

07.
Ông Giuse và bà Maria lạc mất Chúa Giêsu vào năm Người được :


a. 7 tuổi






b. 9 tuổi


c. 10 tuổi






d. 12 tuổi   

08.
Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng với hai ông bà lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ … … … và 2 Ông bà đã lạc mất Người ở đó.


a. Lễ Lều



  


b. Lễ Ngũ Tuần


c. Lễ Vượt Qua  


d. Lễ Xá Tội

09.
 Khi thấy Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, người liền nói : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” Người đã nói câu này là … … … 


a. Vị thượng tế


b. Đức Maria, Mẹ Người   

c. Ông Giuse


d. Bà Êlisabét

10.
Tại Đền Thờ, khi thấy Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, 2 ông bà sửng sốt. Song Đức Giêsu nói : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là … … … ở nhà của Cha Con sao ?”


a. Con có bổn phận  

b. Con phải cầu nguyện


c. Con cần làm việc


d. Con phải 

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 49A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 14
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"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Lc 2,14

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 14

NHỮNG GỢI Ý 

01. Hai ông bà trở về quê quán của mình là làng Bêlem, thành của vua nào?

02. Các nhà chiêm tinh đã dâng cho Hài Nhi … … nhũ hương và mộc dược.

03. Ngôn sứ nào đã tiên báo : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen”?

04. Hài Nhi mới sinh tên là gì?

05. Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra. 

06. Nơi Chúa Giêsu sinh ra

07. “Hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời”. Đây là lời ngôn sứ nào?

08. Sứ thần truyền tin cho Đức Maria tên là gì?  

09. Mẹ của Hài Nhi Giêsu. 

10. Khi sinh con ra, Mẹ Maria đã đặt con trong vật này.

11. Theo thánh Gioan: “… … …đã trở thành xác phàm”.  

12. Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 49A : THỬ TÀI
A.
36. NHANH MẮT ( (
Những nhân vật dưới đây, 2 nhân vật nào có những mẫu tự đảo ngược lẫn nhau.

GIESU

AGABO

XADOC

TIMON

ARETA

RUPHO

GIUSE

QUATO

NAKHO

AKHAT


B.
37. XẾP TỪ THEO NHÓM ( (
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đều được sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định.

ABIATHA

SUSANNA

ITXAKHA

XOPATRO

APRAHAM

LYXANIA

MONAXON

MALAKHI

GIOAN

Từ nào dưới đây thuộc nhóm từ trên.

 GIOTHAM

TEPHANO

PHILATO

TERAC

V. VUI HỌC THÁNH KINH 49A : CÂN NÃO 

A.
49. VÒNG TRÒN ĐÔI  4 (  (
Trong vòng tròn này là 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào ?
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B.
49.  NGUYÊN TẮC LOGÍC   (  (  3

Trong ô này là tên của 6 nhân vật được nói tới trong Tân Ước sắp xếp theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
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Gợi ý : 

Trong ô chữ này có nhân vật GIESU

LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 49A

LỄ THÁNH GIA THẤT

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 49A

( Chủ đề của hình ảnh :

Cuộc Sống Gia Đình

( Bạn  hãy viết lại câu TM thánh Mátthêu 2,23b 


Người sẽ được gọi là người Nadarét.

II. TRẮC NGHIỆM  VUI HỌC THÁNH KINH 49A 

Lễ Thánh Gia Thất

01.
c. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13-18)

02.
a. Nước Ai Cập (Mt 2,13-18)

03.
a. 1 cặp bồ câu non. (Lc 2,23-24)
04.
a. Ngôn sứ Hôsê (11,1)(Mt 2,13-18)

      

05.
a. Vua Hêrôđê Áckhêlao (Mt 2,19-23)
06.
d. Thành Nadarét (Mt 2,19-23)

07.
d. 12 tuổi  (Lc 41-50)

08.
c. Lễ Vượt Qua (Lc 2,41-45)

09.
 b. Đức Maria, Mẹ người  (Lc 41-50) 

10.
a. Con có bổn phận (Lc 41-50)
III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 49A 

Ô CHỮ GIÁNG SINH 14

01. Vua Đavít (Lc 2,1-20)

02. VÀNG  Mt 2,1-12

03. Ngôn sứ ISAIA 7,14 (Mt 1,18-24)

04. Giêsu (Lc 2,1-28)

05. Vua HÊRÔĐÊ Mt 2,1
06. BÊLEM Mt 2,1

07. MIKHA  5,1 (Mt 2,1-12)

08. Sứ thần GAPRIEN Lc 1,26

09. Bà MARIA (Lc 2,1-27)

10. MÁNG CỎ (Lc 2,1-20)

11. NGÔI LỜI  Ga 1,1...

12. SỨ THẦN (Lc 2,13)

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 49A : THỬ TÀI

A.
36. NHANH MẮT ( (
Lời giải : GIESU – GIUSE

B.
37. XẾP TỪ THEO NHÓM ( 

Lời giải : Bạn hãy quan sát mẫu tự thứ  4 của các nhân vật là A. Nhân vật được chọn là TERAC.

V. VUI HỌC THÁNH KINH 49A : CÂN NÃO 

A.
49. VÒNG TRÒN ĐÔI  4 (  (
Lời giải: 

Ông NICODEMO





Tổng trấn QUIRINIO

B.
49.  NGUYÊN TẮC LOGÍC   (  3

Lời giải: Bắt đầu từ ô vuông trung tâm, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm.

MARIA – GIUSE – GIESU –

GAPRIEN – HERODE - QUIRINIO


VUI HỌC THÁNH KINH 50A

LỄ CHÚA HIỂN LINH

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 49A


( Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Mátthêu 2,11:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM  VUI HỌC THÁNH KINH 50A 

LỄ CHÚA HIỂN LINH
01.
Vua Do thái thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Vua Hêrôđê Cả  


b. Vua Hêrôđê Antipa


c. Vua Philip


d. Vua Hêrôđê Acrippa

02.
Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu ra đời.


a. Hoàng đế Augúttô  


b. Hoàng đế Cơlaudiô


c. Hoàng đế Tibêriô


d. Hoàng đế Xêda

03.
Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu. 


a. Các nhà chiêm tinh  


b. Các thầy tư tế


c. Những người chăn chiên


d. Các tiên tri

04.
Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra.


a. Nadarét






b. Bêlem  


c. Bêtania






d. Gôngôtha

05.
Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra.


a. Tổng trấn Quiriniô  


b. Tổng trấn Philatô


c. Tổng trấn Phếttô


d. Tổng trấn Phêlích

06.
Đây là những tặng vật mà các nhà chiêm tinh tặng Hài Nhi Giêsu :


a. Mộc dược, vân hương & vàng


b. Vân hương, lôi hội & vàng


c. Vàng, nhũ hương & mộc dược 


d. Vàng, vân hương & nhũ hương

07. "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."  Nghe tin ấy, vua Hêrôđê có thái độ gì?  


a. bối rối  


b. vui  mừng


c. hoảng hốt


d. tức giận

08.
"Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, cả thành Giê-ru-sa-lem thế nào?  


a. xôn xao  


b. vui  mừng


c. hoảng hốt


d. hân hoan

09. Khi vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì ông có thái độ thế nào?    


a. đùng đùng nổi giận  


b. hoảng hốt


c. lo sợ


d. vội vã đi tìm

10. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo? 


a. Ngôn sứ Isaia 


b. Ngôn sứ Êdêkien


c. Ngôn sứ Mikha  


d. Ngôn sứ Êlia


III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 50A 

Ô CHỮ  GIÁNG SINH 29
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Ô CHỮ  GIÁNG SINH 29

NHỮNG GỢI Ý 

01. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần chào. (( Theo gia phả Chúa Giêsu, người sinh ra Ông Xađốc là ai ?

02. Hài Nhi mới sinh tên là gì? (( Đức Giêsu cũng được gọi làgì?

03. “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ? (( Mẹ của Hài Nhi Giêsu. 

04. Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai ?(( Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  

05. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria.

06. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. 

07. “Vinh danh… … … trên trời  Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

08. Những người được sứ thần báo : “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. 

09. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả là ai?

10. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  

11. Vua Dothái lúc Chúa Giêsu sinh (( Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ?

12. Nơi Chúa Giêsu sinh ra.(( Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem.

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 50A : THỬ TÀI
A.
38. ĐẢO NGƯỢC ( (
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự đầu tiên. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.

KOSE

KAMEC

OICANO

BGABO

DAIN

COXO

CARABA

Gợi ý : Trong dãy từ này có 

  nhân vật HOSE

Nếu tôi không có đức ái,

thì cũng chẳng ích gì cho tôi

1Cr 12,31-13,8

B.
39.  ĐẢO NGƯỢC ( (
Những dãy từ của các nhân vật dưới đây đã bị lẫn lộn mẫu tự cuối cùng. Bạn cố gắng khôi phục chúng lại.

OVEU

XADOD

BILOAN

SATIEO

TERAD

ENOU

SIMEOO

Gợi ý :  Trong dãy từ này có 

  nhân vật XADOC


V. VUI HỌC THÁNH KINH 50A : CÂN NÃO 

A.
50. NGÔI SAO  3 (  (
Với mẫu tự trung tâm của ngôi sao, bạn hãy chọn 1 mẫu tự trong mỗi ô và kết hợp chúng với nhau để tạo nên những nhân vật theo chiều xuôi hoặc ngược kim đồng hồ. Các mẫu tự này phải liền kề nhau không được cách quãng.


[image: image22.wmf] 


“ Kẻ  nghe  Lời  và   hiểu   thì  tất  nhiên

sẽ  sinh  hoa  kết  quả.”

Mt 13, 23.

B.
50.  NGUYÊN TẮC LOGÍC  (  (  4

Trong ô này là tên của 7 nhân vật được nói tới trong Tân Ước được sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
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Gợi ý : 

Trong Ô chữ này có nhân vật GIESU
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LỜI GIẢI

VUI HỌC THÁNH KINH 50A

LỄ CHÚA HIỂN LINH

I. HÌNH TÔ MÀU VUI HỌC THÁNH KINH 49A

( Chủ đề của hình ảnh :

Ba Vua Gặp Gỡ Hài Nhi Giêsu

( Bạn hãy viết lại câu TM thánh Mátthêu 2,11:

“Họ vào nhà, 

thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, 

liền sấp mình thờ lạy Người. 

Rồi họ mở bảo tráp,

 lấy vàng,

 nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.”
II. TRẮC NGHIỆM  VUI HỌC THÁNH KINH 50A 

Lễ Chúa Hiển Linh

01.
a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

02.
a. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

03.
a. Các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)

04.
b. Bêlem (Mt 2,1-12)

05.
a. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

06.
c. Vàng, nhũ hương & mộc dược(Mt 2,1-20)

07. a. bối rối (Thánh Mátthêu 2,2-3)

08.
a. xôn xao (Thánh Mátthêu 2,2-3)

09. a. đùng đùng nổi giận (Thánh Mátthêu 2,16)
10. c. Ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12) (Mikha 5,1)

III. Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH 50A 

GIÁNG SINH 29

01. BỐI RỐI Lc1,33  (( ADO Mt 1,14 : 

02. GIÊSU (Lc 2,1-28)   (( KITÔ Mt 1,1-17  

03. Ngôn sứ HÔSÊ (11,1)(Mt 2,13-18)  (( Bà MARIA (Lc 2,1-27)   

04. RÚT (Mt 1,5) (( SỨ THẦN (Lc 2,13)   05. Sứ thần GÁPRIEN Lc 1,26

06. EMMANUEN (Mt 1,18-25)

07. THIÊN CHÚA Lc 2,22    

08. CHĂN CHIÊN (Lc 2,1-20)  

09. Vua ÁCKHÊLAO (Mt 2,19-23)   

10. BẢO TRÁP Mt 2,1-12  

11. Vua HÊRÔĐE Mt 2,1 (( TÁM Lc 2,21  12. BÊLEM Mt 2,1  (( Bà ANNA (Lc 2,36-38) 

IV. VUI HỌC THÁNH KINH 50A : THỬ TÀI

A.
38. ĐẢO NGƯỢC ( (
Lời giải : Chỉ cần thay thế mẫu tự đầu tiên bằng mẫu tự đứng trước nó.

HOSE, LAMEC, NICANO

AGABO, CAIN, BOXO, BARABA

B.
39.  ĐẢO NGƯỢC ( (
Lời giải : Chỉ cần thay thế mẫu tự cuối cùng bằng mẫu tự đứng trước nó.

OVET, XADOC, BILOAM

SATIEN, TERAC, ENOT, SIMEON
V. VUI HỌC THÁNH KINH 50A : CÂN NÃO 

A.
50. NGÔI SAO  3 (  (
Lời giải:  AXA – AMOT – AMOM – ADAM –ANRE – ACNI – ABEN – ATMIN - ARETA – AHARON – APRAHAM
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.

B.
50.  NGUYÊN TẮC LOGÍC  (  4  (
Lời giải:  Bắt đầu từ ô vuông đầu tiên, đi theo chiều kim đồng hồ, bạn sẽ lần lượt tìm thấy những nhân vật cần tìm. 

MACTA -  GIESU – MARIA –

GIOANNA – LADARO – ANNA - LOIT
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1 (  VUI HỌC THÁNH KINH 1 A  (
2 (  VUI HỌC THÁNH KINH 1  A  (
3 (  VUI HỌC THÁNH KINH 1  A  (

